
2860(11) 11.2018

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mở đầu  

Hạn hán là trạng thái thiếu hụt lượng nước so với giá trị 
trung bình trong thời gian dài, gây tình trạng khô hạn; được 
xác định bởi các đặc tính vật lý hoặc mức độ tác động của nó 
lên môi trường tự nhiên hay hệ thống KT-XH của một lãnh 
thổ. Trong đó, hạn KT-XH là hiện tượng thiếu hụt nguồn 
cung nước cho các hoạt động dân sinh và sản xuất so với 
tiêu chuẩn quy định. Chỉ số này được quan tâm nhiều hơn 
bởi nguyên nhân gây ra không chỉ do tự nhiên mà còn do cả 
con người. Chính vì vậy, xác định khả năng chống chịu của 
lãnh thổ trước các tác động của hạn hán đóng vai trò quan 
trọng nhằm chủ động ứng phó và quản lý hiệu quả nguồn 
cung nước cho các hoạt động phát triển. Tuy nhiên, tùy 
thuộc vào từng lãnh thổ và mục tiêu nghiên cứu mà có cách 
tiếp cận đánh giá khác nhau, có thể thông qua các chỉ số hạn 
vật lý, chỉ số hạn nông nghiệp hoặc chỉ số hạn KT-XH.

Trong bài báo này, chúng tôi tiếp cận chỉ số nhạy cảm 
hạn KT-XH để đánh giá tính dễ bị tổn thương tại tỉnh Ninh 
Thuận đối với tình trạng hạn hán - khu vực chịu nhiều ảnh 
hưởng trong những năm gần đây, nhất là dưới tác động của 
biến đổi khí hậu, hạn hán ngày càng cực đoan và khắc nghiệt 
hơn. Các kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học nhằm điều 
chỉnh các kế hoạch sử dụng nước hợp lý, tiến đến quản lý 
hiệu quả hạn hán và nguồn nước.

Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu

Để đánh giá tính dễ bị tổn thương của hạn hán đối với 
sự phát triển KT-XH tỉnh Ninh Thuận, chúng tôi sử dụng 
chỉ số nhạy cảm hạn KT-XH  do IWMI (International Water 
Management Institute) đề xuất với công thức tính như sau 
[1]: 

SDI = 0,4 IDI + 0,4 EDI + 0,2 CDI                             (1)

Trong đó, SDI: chỉ số nhạy cảm hạn KT-XH; IDI: chỉ 
số đa dạng thu nhập; EDI: chỉ số đa dạng việc làm; CDI: 
chỉ số phạm vi cây trồng. Trọng số 0,4 được gán cho mỗi 
chỉ số phụ IDI và EDI bởi đây là 2 chỉ số phụ thuộc vào tỷ 
trọng đóng góp GDP và lực lượng lao động tham gia vào 
hoạt động nông nghiệp trong tổng sản phẩm nội tỉnh và tổng 
lực lượng lao động của các ngành kinh tế, các giá trị quyết 
định đến quy mô, cơ cấu, đồng thời phản ánh khả năng, sức 
chống chịu của nền kinh tế đối với hạn hán. Trọng số 0,2 
được gán cho chỉ số phụ CDI, so với các chỉ số phụ khác, 
chỉ số này ít quan trọng hơn. Cụ thể:

IDI = Av actual - Av min .100 (2)Av max - Av min
Với Av - Phần trăm đóng góp của nông nghiệp cho tổng 

sản phẩm nội tỉnh (GDP). Giá trị IDI tỷ lệ nghịch với mức 
độ đa dạng thu nhập của lãnh thổ, tức giá trị IDI càng cao 
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thể hiện mức độ đa dạng thu nhập càng thấp, đồng nghĩa với 
tỷ trọng đóng góp của nông nghiệp cho nền kinh tế chiếm 
ưu thế.

EDI = Ea actual - Ea min .100 (3)Ea max - Ea min
Với Ea - là phần trăm lao động nông nghiệp trên tổng 

số lao động.

CDI = Ci actual - Ci min .100 (4)Ci max - Ci min
Với Ci là chỉ số đa dạng cây trồng, được tính theo công 

thức: 

Ci = 1- ΣP2                                       	                   (5)

P là tỷ số diện tích của một loại cây trồng trên tổng diện 
tích cây trồng. Trong công thức (5), giá trị của Ci càng nhỏ 
thì mức độ đa dạng cây trồng càng cao và ngược lại. Đối với 
tỉnh Ninh Thuận, chỉ số đa dạng cây trồng được xác định 
trên cơ sở diện tích của 10 loại cây trồng hàng năm khác 
nhau, đó là: cây lương thực có hạt (lúa, ngô); rau, đậu, cây 
cảnh; cây chất bột có củ (khoai lang, sắn); cây công nghiệp 
hàng năm (mía, thuốc lá, cây lấy sợi, cây có hạt chứa dầu).

SDI có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100; SDI=100 
thể hiện mức độ nhạy cảm cao nhất. Như vậy, theo cách tính 
toán của IWMI, các lãnh thổ có tỷ trọng đóng góp của GDP 
từ các ngành phi nông nghiệp cao, tỷ lệ lao động tham gia 
hoạt động nông nghiệp thấp và đa dạng cây trồng cao thì 
tính dễ bị tổn thương khi hạn khí tượng xảy ra thấp, hay nói 
cách khác nguy cơ hạn KT-XH giảm khi hạn khí tượng xảy 
ra. Chỉ số nhạy cảm hạn KT-XH tỉnh Ninh Thuận được xây 
dựng dựa trên mức đóng góp của ngành nông nghiệp đối 
với nền kinh tế cho giai đoạn 2005-2016, qua đó cho thấy 
sự biến thiên của chỉ số qua các năm, đồng thời cung cấp cái 
nhìn tổng quan về tính dễ bị tổn thương của lãnh thổ khi hạn 
khí tượng xảy ra.

Dữ liệu nghiên cứu

Nguồn tài liệu được sử dụng để tiến hành phân tích các 
nội dung liên quan đến tính dễ bị tổn thương của hạn hán đối 
với phát triển KT-XH tỉnh Ninh Thuận gồm: (1) Các công 
trình khoa học, bài báo đã được công bố; (2) Các nguồn 
số liệu từ Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tỉnh Ninh 
Thuận cho giai đoạn 2005-2016.

Kết quả và thảo luận

Đặc điểm hạn hán tỉnh Ninh Thuận 

Ninh Thuận là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam 
Trung Bộ, có diện tích tự nhiên 335.534,17 ha; nằm ở vị trí 
ngã ba giao nhau giữa quốc lộ 1A, đường sắt thống nhất và 
quốc lộ 27 nối liền với các tỉnh vùng Tây Nguyên, có đường 
bờ biển dài 105 km với vùng lãnh hải rộng trên 18.000 km2 
trong giới hạn tọa độ: 11018’14” đến 12009’15” độ vĩ Bắc 
và 1080 09’08” đến 109014’25” độ kinh Đông. Tỉnh Ninh 
Thuận là vùng có khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, 
tình hình hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất và dân sinh 
diễn ra hết sức gay gắt và thường xuyên. 

Kết quả tính toán chỉ số nhiệt ẩm cho giai đoạn 2005-
2016 tại trạm Phan Rang cho thấy: toàn tỉnh nằm trong vùng 
khí hậu khô hạn do chỉ số hạn trung bình (K) nằm trong 
khoảng từ 0,5 đến 1,6; nhiều năm lượng mưa nhỏ hơn 1.000 
mm (2005-2006, 2011, 2014-2015) (bảng 1, hình 1). 
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Bảng 1. Chỉ số nhiệt ẩm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2005-2016.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

K 0,73 0,53 0,96 1,41 1,06 1,65 0,91 1,08 1,09 0,52 0,8 1,44

Xét theo tháng, chỉ số khô hạn K<1 chiếm gần 67%, 
trong đó: hạn nặng (K<0,5) xảy ra vào các tháng 1 đến 
tháng 4; hạn đến hạn vừa (0,5<K<1) xảy ra từ 5 đến tháng 
8; chỉ số khô hạn thuộc ngưỡng hơi ẩm đến ẩm (K>1,5) 
chiếm 25% có các tháng 9, 10, 11. Thông thường, các tháng 
khô hạn trùng với tháng ít mưa, lượng mưa phổ biến nhỏ 
hơn 50 mm/tháng, trong đó tháng 1 đến tháng 4 lượng mưa 
<20 mm, có năm các tháng này lượng mưa bằng 0, kết hợp 
với nắng nóng kéo dài đã làm suy kiệt nguồn nước, gây ra 
hiện tượng khô hạn trên diện rộng.
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Hình 1. Diễn biến khô hạn theo tháng tại trạm Phan Rang.  

Xét theo không gian thì chỉ số khô hạn ở vùng đồng bằng có giá trị lớn hơn vùng 
núi, tương ứng lượng mưa vùng núi cao hơn vùng đồng bằng. Cụ thể: Tại các trạm đo 
mưa vùng đồng bằng lượng mưa chỉ khoảng 1.000 mm/năm (Phan Rang: 1.030,4 mm; 
Quán Thẻ: 946,2 mm); vùng đồi núi lượng mưa cao hơn khoảng 1.500 mm, cao nhất là 
trạm sông Pha: 2.386,1 mm; Tân Mỹ: 1.209 mm (hình 2). 

 

Hình 2. Diễn biến lượng mưa tại các trạm đo mưa giai đoạn 2005-2016 [2, 3]. 
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Hình 2. Diễn biến lượng mưa tại các trạm đo mưa giai đoạn 
2005-2016 [2, 3].

Qua số liệu thống kê, Ninh Thuận liên tiếp hứng chịu 
những đợt hạn hán nghiêm trọng ở các năm: 2005-2006, 
2014-2016. Hạn hán thường xảy ra 2 hoặc 3 năm liên tục, 
chu kỳ xuất hiện 9-10 năm.

Mùa khô năm 2005-2006, Ninh Thuận xảy ra trận hạn 
lịch sử, nhiều nơi suốt 7 tháng không có mưa, cây trồng 
chết hàng loạt, kể cả những cây chịu hạn tốt; gia súc, gia 
cầm chết và suy dinh dưỡng. Theo ghi nhận, từ tháng 1 đến 
tháng 4 (2014-2016) không có mưa gây ra hiện tượng khô 
hạn nghiêm trọng; thâm hụt lượng mưa 50-90%, thấp hơn 
trung bình nhiều năm 150-262 mm; dung tích tại các hồ 
chứa nước trên địa bàn chỉ đạt 25-40% thiết kế; sông suối 
nhỏ đã bị tắt dòng ngay từ giữa tháng 1 dẫn đến thiếu nước 
sinh hoạt và sản xuất trên diện rộng. Số ngày nắng nóng 
trong mùa khô cũng tăng bất thường với trên 80 ngày, đã 
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất trong 
các vụ đông - xuân, hè - thu và vụ mùa, tổng diện tích bị 
hạn có năm lên đến 20-35% tổng diện tích gieo trồng; diện 
tích bị ngừng sản xuất lên đến trên 40 nghìn ha; giá trị thiệt 
hại trên 1.300 tỷ đồng. Trong đó, bị thiệt hại lớn nhất là 
năm 2015 với tổng giá trị thiệt hại chiếm 90,6% (1.240,5 tỷ 
đồng), diện tích bị hạn: 3.061,7 ha; diện tích bị ngừng sản 
xuất do thiếu nước là gần 22 nghìn ha (bảng 2).

Bảng 2. Tổng hợp tình hình hạn hán tỉnh Ninh Thuận (2014-
2016).

Năm

Diện tích bị thiệt hại (ha)
Giá trị 
thiệt hại 

(tỷ đồng)

Diện tích bị 
ngừng sản xuất 
do thiếu nước 
(ha)

Cây 
lương 
thực

Cây 
chất bột 
có củ

Cây công nghiệp 
hàng năm và hoa 
màu

2014 1.433,8 876,7 332,8 5,3 5.305,2

2015 244,2 2.817,5 1.240,5 21.759

2016 73,8 465 124,1 15.000

Tổng 1.751,8 876,7 3.615,3 1.369.9 42.064,2

Nguồn: [4, 5].

Hạn hán, thiếu nước đang là hiện tượng hầu như năm 
nào cũng xảy ra, với những mức độ khác nhau và trở thành 
thách thức cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội và xóa đói 
giảm nghèo, đồng thời tác động đến tính dễ bị tổn thương và 
nhạy cảm hạn KT-XH đối với tỉnh Ninh Thuận.

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do hạn hán đối với sự 
phát triển KT-XH tỉnh Ninh Thuận 

Trên cơ sở nguồn số liệu thống kê và phương pháp tính 
chỉ số nhạy cảm hạn KT-XH (SDI) đã được lựa chọn, chúng 
tôi tiến hành tính các chỉ số thành phần IDI, EDI và CDI, 
kết quả như sau:

Chỉ số đa dạng thu nhập (IDI): qua phân tích giá trị tổng 
sản phẩm nội tỉnh giai đoạn 2005-2016 cho thấy, giá trị 
tăng trưởng giai đoạn đầu tiên (2005-2010) của tỉnh Ninh 
Thuận cao hơn giai đoạn 2011-2016 gần 6%, lần lượt là 
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22,4% và 16,6%. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng trưởng 
dương (1%) cho giai đoạn đầu; giai đoạn sau tăng trưởng 
âm (-3,3%). Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu nền 
kinh tế cũng có xu hướng giảm (từ 43,72% cho giai đoạn 
2005-2010 xuống còn 39,53% cho giai đoạn 2011-2016), 
tuy nhiên giá trị của ngành vẫn tăng nhanh theo giá hiện 
hành, năm 2016 gấp gần 7 lần so với năm 2005 và hơn 2,3 
lần so với năm 2010.

Chỉ số IDI có sự biến thiên qua các năm, cụ thể: giai 
đoạn 2006-2012, IDI có giá trị cao (IDI>73), cao nhất 
là năm 2008 (năm có tỷ trọng đóng góp của ngành nông 
nghiệp cho tổng sản phẩm nội tỉnh lớn nhất giai đoạn 2005-
2016); ngược lại, năm 2005 và những năm sau 2012, IDI có 
giá trị thấp, thấp nhất là năm 2015 (năm có tỷ trọng đóng 
góp của ngành nông nghiệp cho tổng sản phẩm nội tỉnh nhỏ 
nhất giai đoạn 2005-2016) (bảng 3); đồng thời thấy được sự 
tương thích: những năm Ninh Thuận chịu ảnh hưởng của 
hạn khí tượng là những năm có IDI thấp (2005, 2014-2016), 
trong đó bị tác động mạnh nhất là các năm 2014-2016. Hạn 
hán làm giảm diện tích, sản lượng canh tác của ngành nông 
nghiệp, dẫn đến giá trị suy giảm, đặc biệt năm 2015 giảm 
gần 400 tỷ đồng so với năm 2014. Ngược lại, trong thời 
điểm này các ngành kinh tế phi nông nghiệp, nhất là ngành 
dịch vụ bắt đầu cải thiện chất lượng và giá trị tăng trưởng, 
nâng dần tỷ trọng đóng góp cho nền kinh tế (từ 26,7% năm 
2011 lên 31,6% năm 2016, về giá trị sản xuất ngành tăng 
gần 6.000 tỷ đồng so với năm 2011) [2].

Bảng 3. IDI qua các năm của tỉnh Ninh Thuận.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IDI 59,7 84,0 90,8 100,0 91,6 73,9 78,2 82,4 48,7 39,5 0 40,3

Chỉ số đa dạng việc làm (EDI): việc làm là nền tảng căn 
bản cho phát triển, mang lại nhiều lợi ích cho mỗi cá nhân 
và xã hội. Đa dạng việc làm giúp giảm rủi ro trước các tác 
động của thiên tai, tạo điều kiện phục hồi năng lực, tài sản 
và các hoạt động sinh kế. Đối với tỉnh Ninh Thuận, số lao 
động tham gia hoạt động nông nghiệp chiếm tỷ lệ khá cao, 
khoảng 51% tổng số lao động đang hoạt động trong các 
ngành kinh tế cho giai đoạn 2005-2016. 

EDI của tỉnh có xu hướng giảm (bảng 4), giảm mạnh 
nhất là giai đoạn 2005-2010 (gần 60% giá trị). Thực tế, giá 
trị đa dạng việc làm thấp và giảm dần thể hiện sự chuyển 
dịch cơ cấu lao động từ ngành kinh tế nông nghiệp sang các 
ngành kinh tế phi nông nghiệp, qua đó thể hiện sự chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với xu hướng chung của đất 
nước và mục tiêu phấn đấu của tỉnh.

Bảng 4. EDI qua các năm của tỉnh Ninh Thuận.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EDI 100 62,2 57,0 50,6 47,7 41,3 22,7 14,0 2,9 0,6 0 16,9

Chỉ số phạm vi cây trồng (CDI): chỉ số này có xu hướng 
giảm dần (bảng 5), thể hiện mức độ đa dạng cây trồng ngày 
càng được cải thiện, nhất là trong giai đoạn 2011-2016. Sản 
xuất nông nghiệp của tỉnh đã chuyển từ độc canh cây lúa 
sang đầu tư thâm canh (vùng sản xuất tập trung cây lúa 2 vụ 
quy mô trên 12 nghìn ha ở huyện Ninh Phước, Ninh Hải), 
hình thành những vùng chuyên canh sản xuất các loại cây 
có giá trị kinh tế cao, trở thành đặc sản của địa phương, như: 
Nho sản lượng trên 20 nghìn tấn/900 ha; táo sản lượng trên 
50 nghìn tấn/1.200 ha; nha đam, tỏi… và các sản phẩm đầu 
vào cho chế biến công nghiệp, như mía, sắn… đem lại hiệu 
quả kinh tế cao, đã thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển 
tăng trên cả 3 mặt: diện tích, năng suất và giá trị sản xuất/
ha đất, diện tích gieo trồng giai đoạn 2011-2015 tăng bình 
quân 1,3%/năm; năng suất một số cây trồng chính tăng khá; 
giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác tăng nhanh, đến năm 
2015 đạt 85 triệu đồng/ha, tăng 28 triệu đồng/ha so với năm 
2010. Kết quả đạt được trên đây là sự nỗ lực của quá trình 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp 
đúng hướng, kết hợp với đầu tư hiệu quả hệ thống kỹ thuật 
thủy lợi đảm bảo chủ động nước tưới cho 50% diện tích cây 
trồng [6].

Bảng 5. CDI qua các năm của tỉnh Ninh Thuận.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CDI 100 27,3 36 9,7 22,7 25 25,5 17,5 1,7 0 11,1 9,6

Kể cả những năm hạn khí tượng (2014-2016), tỉnh Ninh 
Thuận đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích 
cực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác điều tiết nước hợp lý 
và gieo trồng theo đúng lịch thời vụ, điều chỉnh cơ cấu cây 
trồng phù hợp với tình hình nắng hạn, bảo đảm nước tưới 
phục vụ gieo trồng 76.175 ha, đạt 95% kế hoạch (thấp nhất 
là năm 2015 đạt 88,2% so với kế hoạch; cao nhất là năm 
2016 vượt kế hoạch 1,6%); dịch bệnh trên cây trồng được 
kiểm soát; một số mô hình sản xuất có hiệu quả tiếp tục 
được nhân rộng [5, 7, 8].

Chỉ số nhạy cảm hạn KT-XH (SDI): chỉ số này của tỉnh 
Ninh Thuận có xu hướng giảm dần (hình 3) và phụ thuộc 
vào 2 chỉ số EDI và IDI. Trong đó: SDI đạt giá trị cao xuất 
hiện ở những năm trước 2010, tương ứng với giai đoạn có 
tỷ trọng đóng góp và lao động của ngành cao. Đây là giai 
đoạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh, các ngành kinh tế 
đang từng bước sắp xếp và lựa chọn phương án sản xuất 
kinh doanh, do đó tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 
này đạt khá, bình quân 10,3%/năm, tăng mạnh nhất là khu 
vực kinh tế phi nông nghiệp (công nghiệp, xây dựng tăng 
15,4%; dịch vụ tăng 11,1%), ngành nông nghiệp chỉ tăng 
7%. Điều này chứng tỏ kinh tế trong thời kỳ này đã có bước 
phát triển ổn định hơn, tuy nhiên hiệu quả của các ngành 
kinh tế phi nông nghiệp chưa cao, tỷ trọng sản phẩm nông 
nghiệp vẫn chiếm ưu thế (gần 44%), cao nhất là năm 2008 
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chiếm 45,7%, thấp nhất là năm 2005 đạt 40,9% [9]. Sang 
giai đoạn 2011-2016, mặc dù tình hình sản xuất của các 
ngành kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, do nguồn lực đầu tư 
bị cắt giảm, phải cân đối thu chi ngân sách lớn cho ngành 
nông nghiệp do thiên tai, hạn hán nhưng nền kinh tế vẫn tiếp 
tục phát triển theo chiều sâu và ổn định. Các ngành kinh tế 
phi nông nghiệp tiếp tục tăng mạnh (17,6%/năm), ngành 
kinh tế nông nghiệp có mức tăng thấp hơn giai đoạn trước, 
chỉ đạt 5,1%/năm [6]. 

Hình 3. SDI của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2005-2016.

Cùng với tiến trình chuyển dịch nền kinh tế là chuyển 
dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực với xu hướng 
giảm dần lao động nông nghiệp từ 62% năm 2005 xuống 
còn 41,8% năm 2015 (trung bình mỗi năm giảm 1,43%, 
giảm mạnh nhất là năm 2006: 6,5% so với năm 2005) [6, 9]. 
Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động phù hợp 
(tỷ trọng đóng góp vào tổng sản phẩm nội địa và lực lượng 
lao động của ngành phi nông nghiệp đang có xu hướng gia 
tăng qua các năm) đã kéo theo chỉ số SDI của tỉnh thấp dần 
(thấp nhất là năm 2015 do tỷ trọng đóng góp GDP và lao 
động nông nghiệp thấp nhất giai đoạn 2005-2016), kết hợp 
với cơ cấu cây trồng có những chuyển biến tích cực và cải 
thiện hệ thống thủy lợi đã nâng cao diện tích chủ động tưới 
tiêu nông nghiệp, góp phần giảm nguy cơ hạn KT-XH của 
tỉnh Ninh Thuận, tức tính dễ bị tổn thương của tỉnh với hạn 
khí tượng đang ngày được cải thiện. Tuy nhiên, tiến trình 
này vẫn còn chậm do Ninh Thuận là một tỉnh nghèo, tổng 
thu ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 50% các khoản chi cho 
các hoạt động phát triển và dân sinh. Hơn nữa, nền kinh 
tế phụ thuộc nhiều vào hoạt động nông nghiệp - ngành 
sản xuất bị chi phối nhiều bởi điều kiện tự nhiên (thời tiết, 
nguồn nước) nên khi hạn hán xảy ra, sức chống chịu còn hạn 
chế và bị động, cụ thể như: đợt hạn hán trong các năm 2014-
2016, Ninh Thuận thiệt hại lớn cả về diện tích canh tác và 
chăn nuôi, là một trong những nguyên nhân kéo tốc độ tăng 
trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2015 bị sụt giảm (năm 2014 
đạt 11,7%; năm 2015 chỉ còn 4,1%) không đạt mục tiêu kế 
hoạch đề ra (40%). 

UBND tỉnh đã huy động mọi nguồn của địa phương 
kết hợp với sự hỗ trợ của Chính phủ, gồm 423,4 tỷ đồng, 
13.642,57 tấn gạo, 400 tấn giống lúa, 10 tấn giống bắp và 
các địa phương khác hỗ trợ 10 tỷ đồng để ứng phó hạn hán, 
ổn định tình hình sản xuất và dân sinh [5]. Đến cuối năm 
2016, hạn hán đã chấm dứt tại Ninh Thuận, nhưng hậu quả 
để lại đối với phát triển kinh tế, xã hội là rất nặng nề, nguồn 
lực đầu tư cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế và ứng dụng tiến 
bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp tiếp tục gặp khó 
khăn, ảnh hưởng đến tiến độ các công trình trọng điểm của 
địa phương. 

Một số giải pháp phòng chống hạn KT-XH 

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, hạn hán là một hiện 
tượng khắc nghiệt, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của 
đời sống, sản xuất, dân sinh, nhất là với các lãnh thổ có 
tính dễ bị tổn thương cao, nguồn lực bị hạn chế như Ninh 
Thuận. Vì vậy, để ứng phó hiệu quả với hạn hán cần thiết 
phải có những giải pháp, những điều chỉnh mang tính tổng 
hợp, phù hợp với bối cảnh của tỉnh nhằm đảm bảo an sinh 
xã hội, từng bước củng cố nguồn nội lực chủ động ứng phó 
với hạn hán. 

Trước hết, cần phải có kế hoạch sử dụng nước hiệu quả, 
tiết kiệm và công bằng trên cơ sở phân tích nhu cầu của các 
ngành, lĩnh vực khác nhau với công nghệ, kỹ thuật hợp lý 
nhằm giảm áp lực khai thác và bảo vệ tài nguyên nước. 

Riêng đối với sản xuất nông nghiệp, ngành sản xuất sử 
dụng nước lớn nhất cần ưu tiên các phương thức canh tác 
tiết kiệm nước, tăng cường giữ nước trong đất và lựa chọn 
giống cây trồng phù hợp với điều kiện hạn hán. Kết hợp với 
cải thiện, nâng cấp hệ thống thủy lợi, hồ chứa nhằm tăng 
cường năng lực tưới tiêu; trồng, bảo vệ rừng góp phần nâng 
cao khả năng giữ ẩm cho đất, cải thiện vi khí hậu và tăng 
cường điều tiết dòng chảy.

Ngoài ra, để hạn chế hạn KT-XH, tỉnh Ninh Thuận cần 
thực hiện các giải pháp tổng hợp, như:

- Nâng cao tỷ trọng các ngành kinh tế và lao động phi 
nông nghiệp thông qua chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý 
theo từng giai đoạn cụ thể phù hợp với bối cảnh và nguồn 
lực địa phương.

- Chuyển dịch cơ cấu và đa dạng hóa cây trồng, ưu tiên 
phát triển các loại cây trồng thích hợp với điều kiện khí hậu 
khô hạn nhưng có hiệu quả kinh tế, qua đó vừa nâng cao chỉ 
số phạm vi cây trồng vừa tiết kiệm nước và tăng giá trị sản 
phẩm, sự chủ động cho người sản xuất và nền kinh tế.

- Khuyến khích áp dụng công nghệ, kỹ thuật thúc đẩy sử 
dụng tiết kiệm nước, rút ngắn thời gian các đợt tưới và tái sử 
dụng nước; dự báo tốt diễn biến của tài nguyên nước trong 
bối cảnh biến đổi khí hậu, từ đó chủ động kế hoạch sử dụng 
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nước hợp lý. Đồng thời, phát huy tốt các tri thức bản địa 
trong sử dụng nguồn nước phục vụ canh tác nông nghiệp, 
như: hệ thống dẫn thủy nhập điền, kỹ thuật thâm canh cây 
lúa của người Chăm.

Bên cạnh đó, cũng cần có chính sách hỗ trợ, phát triển 
các công cụ mềm ứng phó với hạn hán, như: bảo hiểm nông 
nghiệp - một cơ chế tài chính giúp người bị ảnh hưởng khôi 
phục sản xuất và thu nhập sau cú sốc thiên tai, nhất là người 
nghèo, người sản xuất nhỏ, hạn chế về năng lực ứng phó. 
Chính sách bảo hiểm này đã khẳng định được tính ưu việt 
trong chiến lược quản lý rủi ro thiên tai của các quốc gia 
trên thế giới và Việt Nam. Vấn đề đặt ra là cần lựa chọn 
phương thức bảo hiểm, đơn vị bảo hiểm phù hợp với từng 
đối tượng nông nghiệp khác nhau; đối với hạn hán, tiếp cận 
bảo hiểm theo chỉ số thời tiết là hướng tiếp cận khả thi trong 
bối cảnh diễn biến phức tạp, khó dự báo của các hiện tượng 
thời tiết cực đoan.

Kết luận

Hạn hán là một trong những loại hình thiên tai tác động 
mạnh nhất đến tỉnh Ninh Thuận, nhất là các hoạt động nông 
nghiệp. Thiệt hại của ngành nông nghiệp sẽ kéo theo thiệt 
hại cho nền kinh tế và gây bất ổn về xã hội, bởi vì nông 
nghiệp là hoạt động thu hút nhiều lao động tham gia (gần 
50% tổng lao động toàn tỉnh) và chiếm tỷ trọng cao trong cơ 
cấu kinh tế vùng (gần 40% tổng sản phẩm nội tỉnh). 

Chính vì vậy, Ninh Thuận cần thay đổi nhận thức: xem 
hạn hán là nhân tố bình thường của biến đổi khí hậu, theo đó 
các biện pháp đối phó cũng cần có sự chuyển biến từ phản 
ứng cứu trợ sang tiếp cận ngăn ngừa, giảm nhẹ, chuẩn bị sẵn 
sàng để ứng phó sao cho duy trì được các yếu tố phát triển, 
đồng thời giảm thiểu các thiệt hại về tính mạng, sinh kế và 
tài sản; theo đó, bên cạnh các giải pháp kỹ thuật cũng cần ưu 
tiên các giải pháp phi kỹ thuật, như: bảo hiểm nông nghiệp 
là công cụ hiệu quả để quản lý rủi ro trong thiệt hại năng 
suất cây trồng của nông dân. Đây là cơ chế và phương tiện 
giúp nông dân ứng phó với biến động về năng suất trước tác 
động của các yếu tố tự nhiên, ngoài tầm kiểm soát của con 
người. Qua đó, từng bước chủ động thích ứng hiệu quả với 
hạn hán thông qua nâng cao nguồn lực sẵn có, xây dựng các 

chiến lược phát triển kinh tế và sử dụng lao động phù hợp 
với thế mạnh của vùng. 

Ngoài ra, để có được cái nhìn tổng quan nhất về các cơ 
hội, thách thức của địa phương cần tiến hành các đánh giá 
mang tính khoa học về hạn hán và tác động KT-XH của hạn 
hán. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi cho rằng, phương 
pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương của lãnh thổ dựa vào chỉ 
số nhạy cảm hạn KT-XH là một lựa chọn phù hợp. Bởi vì, 
qua đánh giá các chỉ số sẽ phản ánh được khả năng chống 
chịu của lãnh thổ mà trước hết là đối với nền kinh tế; các 
kết quả đánh giá cũng là cơ sở khoa học giúp cho các nhà 
chuyên môn, các nhà hoạch định chính sách xây dựng kế 
hoạch phân bổ và sử dụng nguồn nước hợp lý cho các ngành 
kinh tế và dân sinh.
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